
Viết 

Đề án

Bảo vệ 

Đề án

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14

1 NCVCC01 Trần Tuấn Anh 17/4/1975
Viện Năng lượng 

nguyên tử Việt Nam
29 23 Không đạt

Ghi chú
Nam Nữ

Kiến thức 

chung

Ngoại 

ngữ

Nghiệp vụ 

chuyên ngành

           BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỘI ĐỒNG THI VÀ XÉT THĂNG HẠNG CDNN

     VIÊN CHỨC NGÀNH KH&CN NĂM 2022

Ngày tháng năm sinh

KẾT QUẢ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC (HẠNG I) NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Thông báo số 334/TB-HĐTH ngày 01/02/2024 của Hội đồng thi và xét thăng hạng)

STT SBD Họ và tên
Cơ quan, đơn vị làm 

việc

Điểm bài thi

Kết quả



Nam Nữ
Kiến thức 

chung
Ngoại ngữ

Nghiệp vụ 
chuyên 
ngành

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13

1 NCVC190 Tạ Doãn Hải 18/02/1987

Viện Chiến lược và 
Chính sách KH&CN, 
Học viên KH, CN và 

ĐMST

37 M 52 Đạt

2 NCVC238 Ngũ Văn Hiệp 03/6/1978
Trung tâm Nghiên cứu và 

Phát triển truyền thông 
Kh&CN

22 12 Không đạt

3 NCVC261 Đinh Thị Hoàn 06/6/1981
Trung tâm Nghiên cứu và 

Phát triển truyền thông 
Kh&CN

43 23 57 Đạt

4 NCVC425 Nguyễn Thế Mẫn 01/10/1985
Trung tâm Đánh giá 
không phá hủy, Viện 

NLNT Việt Nam
43 M 76 Đạt

5 NCVC684 Trần Thanh Trầm 20/11/1980
Trung tâm Đào tạo hạt 
nhân,  Viện NLNT Việt 

Nam 
34 M 77 Đạt

6 NCVC709 Phan Quang Trung 18/6/1981
Viện Nghiên cứu hạt 

nhân, Viện NLNT Việt 
Nam

21 Không đạt

7 NCVC723 Hồ Quang Tuấn 08/11/1985
Viện Khoa học và Kỹ 

thuật hạt nhân
31 24 74 Đạt

           BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỘI ĐỒNG THI VÀ XÉT THĂNG HẠNG CDNN
     VIÊN CHỨC NGÀNH KH&CN NĂM 2022

KẾT QUẢ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC (HẠNG II) NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT SBD Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh
Cơ quan, đơn vị đang 

làm việc

(Kèm theo Thông báo số 334/TB-HĐTH ngày 01/02/2024 của Hội đồng thi và xét thăng hạng)

Điểm bài thi

Kết quả thi Ghi chú



8 NCVC741 Nguyễn Phương Tùng 13/05/1979
Viện Nghiên cứu và Phát 

triển Vùng
31 M 69 Đạt

9 NCVC785 Nguyễn Thanh Bình 5/10/1980
Viện Nghiên cứu hạt 

nhân, Viện NLNT Việt 
Nam

28 Không đạt

10 NCVC805 Hồ Văn Doanh 20/6/1988
Trung tâm Hạt nhân Tp. 

Hồ Chí Minh, Viện 
NLNT Việt Nam

30 23 51 Đạt

11 NCVC814 Trần Quốc Dưỡng 9/7/1979
Viện Nghiên cứu hạt 

nhân, Viện NLNT Việt 
Nam

21 16 Không đạt

12 NCVC819 Nguyễn Thị Khánh Giang 18/6/1988
Viện Nghiên cứu hạt 

nhân, Viện NLNT Việt 
Nam

35 20 55 Đạt

13 NCVC847 Trần Đình Khoa 29/6/1978
Viện Nghiên cứu hạt 

nhân, Viện NLNT Việt 
Nam

26 Không đạt

14 NCVC862 Phạm Thành Minh 20/10/1986
Viện Nghiên cứu hạt 

nhân, Viện NLNT Việt 
Nam

29 Không đạt

15 NCVC878 Nguyễn Trọng Hoành Phong 23/11/1981
Viện Nghiên cứu hạt 

nhân, Viện NLNT Việt 
Nam

37 M 68 Đạt

16 NCVC894 Trần Quang Thiện 15/8/1988
Viện Nghiên cứu hạt 

nhân, Viện NLNT Việt 
Nam

35 M 56 Đạt

17 NCVC921 Nguyễn Đình Tùng 10/10/1979
Viện Nghiên cứu hạt 

nhân, Viện NLNT Việt 
Nam

31 16 51 Đạt

18 KSC021 Nguyễn Minh Chiến 19/5/1989
Trung tâm Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về KH&CN,Cục 

TT KH&Cn Quốc gia
43 23 74 Đạt

19 KSC022 Trần Ngọc Chính 20/5/1975
Viện Tiêu chuẩn Chất 
lượng Việt Nam, Tổng 

cục TĐC

Không dự 
thi



20 KSC025 Trịnh Chí Công 11/1/1976
Trung tâm Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về KH&CN,Cục 

TT KH&Cn Quốc gia
41 23 74 Đạt

21 KSC028 Vũ Mạnh Cường 1/8/1977
Trung tâm Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về KH&CN,Cục 

TT KH&Cn Quốc gia
40 24 54 Đạt

22 KSC056 Võ Khánh Hà 7/7/1982
Trung tâm Kỹ thuật 2, 

Tổng cục TĐC
45 17 65 Đạt

23 KSC057 Nguyễn Thu Hà 19/3/1981

Phòng Quản lý Thông 
tin, Thống kê 

KH&CN,Cục Thông tin 
KH&CN Quốc gia

25 10 Không đạt

24 KSC068 Nguyễn Thị Thu Hạnh 6/4/1973
Trung tâm Chứng nhận 
Phù hợp, Tổng cục TĐC

23 Không đạt

25 KSC077 Trương Quốc Hoài 3/11/1982

Trung tâm Hỗ trợ kỹ 
thuật an toàn bức xạ hạt 
nhân và ứng phó sự cố, 
Cục An toàn bức xạ và 

hạt nhân

37 19 70 Đạt

26 KSC086 Trịnh Văn Hùng 15/10/1985
Trung tâm

CNTT
Không dự 

thi

27 KSC107 Đỗ Quang Khải 1/8/1987

Trung tâm Thông tin và 
Thống kê KH&CN,Cục 

Thông tin KH&CN Quốc 
gia

36 11 Không đạt

28 KSC110 Thái Thị Hương Lài 5/5/1979

Trung tâm Thông tin và 
Thống kê KH&CN,Cục 

Thông tin KH&CN Quốc 
gia

41 14 Không đạt

29 KSC128 Cao Đức Minh 31/3/1983

Trung tâm Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về KH&CN, 

Cục Thông tin KH&CN 
Quốc gia

41 22 70 Đạt



30 KSC150 Vũ Văn Phán 1/7/1985 Trung tâm CNTT
Không dự 

thi

31 KSC165 Nguyễn Hào Quang 11/6/1984 

Trung tâm Hỗ trợ kỹ 
thuật an toàn bức xạ hạt 
nhân và ứng phó sự cố, 
Cục An toàn bức xạ và 

hạt nhân

35 M 59 Đạt

32 KSC188 Nguyễn Xuân Thành 31/7/1983

Trung tâm Thiết kế, chế 
tạo và thử nghiệm, Cục 
Ứng dụng và Phát triển 

công nghệ

36 9 Không đạt

33 KSC196 Đỗ Như Thơ 28/12/1984

Trung tâm Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về KH&CN,Cục 
Thông tin KH&CN Quốc 

gia

31 M 76 Đạt

34 KSC210 Ngô Văn Tỉnh 24/11/1988

Trung tâm Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về KH&CN,Cục 
Thông tin KH&CN Quốc 

gia

29 16 Không đạt

Chú thích:
M: Miễn thi
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